[bookmark: _Hlk107469838]HỌ TÊN:
LỚP: 

MÔN TOÁN – TUẦN 4



   Bài 1:      4 tạ = ............. kg . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
a. 40 kg                    b. 400 kg               c. 4000 kg                d. 40000 kg 
   Bài 2.  Hai đường thẳng song song có đặc điểm gì
     a. Cắt nhau tại một điểm              b. Không bao giờ cắt nhau
     c. Cắt nhau tại hai điểm                d. Cắt nhau tại ba điểm  
 Bài 3. Góc vuông có số đo là bao nhiêu độ? 
     a. 30 độ                b. 60 độ                    c. 90 độ               d. 120 độ
Bài 4. Giá trị của chữ số 7 trong số 4 756 980 là:
	A. 700 000	B. 7	C. 700	D. 7 000 000

Bài 5. . Phân số lón nhất trong các phân số  là:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Bài 6: Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm






Hình vẽ trên có ................. góc tù. 
	A. 1	B. 2	C.3	D. 4
Bài 7.  Điền số, phân số thập phân hoặc hỗn số thích hợp vào chỗ chấm
	a) 3 tháng = ................. năm
	e) 3 kg 230 g = ................. kg

	b) 2 yến = ................. tấn
	
f)  giờ = ................. phút

	c) 5 năm = ................. thế kỉ
	g) 1 tạ 9 kg = ................. tạ

	d) 230 m = ................. km
	h) 9 giờ = ................. phút


[bookmark: _Hlk167091628]Bài 8. a) 





Hình vẽ trên có:
............. góc nhọn		............. góc vuông
............. góc tù		............. góc bẹt
b) 
Kể tên các đoạn thẳng song song với nhau
A
E
D
C
B

...................................................................
...................................................................
Kể tên các đoạn thẳng vuông góc với nhau
................................................................... 
...................................................................
Bài 9. Đặt tính rồi tính:
  210 354 + 497 451          321 045 - 68 001              147 469 × 27           156 234 : 45
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 10. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 44 m, chiều dài hơn chiều rộng 20 dm. Tính diện tích mảnh đất đó.
Bài giải
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
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Bài 7.  Điền số, phân số thập phân hoặc hỗn số thích hợp vào chỗ chấm
	a) 3 tháng =  36 năm
	e) 3 kg 230 g = 3 230 kg

	b) 2 yến =    tấn
	
f)  giờ = 24 phút

	c) 5 năm =   thế kỉ
	g) 1 tạ 9 kg =  tạ

	d) 230 m =   km
	h) 9 giờ = 540 phút


Bài 8. a) 





Hình vẽ trên có:
......8....... góc nhọn		.....4........ góc vuông
.....4........ góc tù		......4....... góc bẹt

b) 
Kể tên các đoạn thẳng song song với nhau
A
E
D
C
B

+ Đoạn thẳng AB song song với đoạn thẳng DC
+ Đoạn thẳng AD song song với đoạn thẳng BC
Kể tên các đoạn thẳng vuông góc với nhau:
+ Đoạn thẳng AE vuông góc với đoạn thẳng AB
+ Đoạn thẳng AE vuông góc với đoạn thẳng DC

Bài 9. Đặt tính rồi tính:
  210 354 + 497 451          321 045 - 68 001              147 469 × 27           156 234 : 45
	


	


	

	



Bài 10. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 22 m, chiều dài hơn chiều rộng 20 dm. Tính diện tích mảnh đất đó.
Bài giải
Đổi 20 dm = 2 m
Chiều dài của mảnh đất đó là:
(22 + 2) : 2 = 12 (m)
Chiều rộng của mảnh đất đó là: 
12 - 2 = 10 (m)
Diện tích của mảnh đất đó là: 
12 × 10 = 120 (m2)
Đáp số: 120 m2
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